
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT 

BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTBVCL-CLTT Quảng Ngãi, ngày        tháng 01 năm 2026 

V/v đăng tải bản tự công bố sản 

phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

tiếp nhận trong tháng 01/2026 

                Kính gửi: Ban biên tập - Trang thông tin điện tử  

                       Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phối 

hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn 

số 2324/SNNPTNT ngày 28/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân 

công nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi 

đã tiếp bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong tháng 01/2026, gồm:    

TT 
Tên loại sản 

phẩm 
Tên thương mại Tên cơ sở Địa chỉ 

01 

Cao Nguyên 

Coffee – Cà phê 

hoà tan 3in1 

Cao Nguyên Coffee – 

Cà phê hoà tan 3in1 
Công ty Cổ 

phần 

Thương 

mại Dịch 

vụ cà phê 

Cao 

Nguyên  

Quốc lộ 40, thôn 

Ngọc Tiền, xã Bờ 

Y, tỉnh Quảng 

Ngãi 

02 

Cao Nguyên 

Coffee – Cà phê 

hoà tan 

Cappuccino sầu 

riêng 

Cao Nguyên Coffee – 

Cà phê hoà tan 

Cappuccino sầu riêng 

03 

Cao Nguyên 

Coffee – Cà phê 

hoà tan muối 

Cao Nguyên Coffee – 

Cà phê hoà tan muối 

04 
Cao chiết sâm 

Việt Nam 

Cao chiết sâm Việt 

Nam 

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư và Phát 

triển sâm 

KBC 

222 Bà Triệu, 

phường Kon 

Tum, tỉnh Quảng 

Ngãi 



 

TT 
Tên loại sản 

phẩm 
Tên thương mại Tên cơ sở Địa chỉ 

05 

Cà phê rang 8: 

cà phê nguyên 

bản số 1 

Cà phê rang 8: cà phê 

nguyên bản số 1 Hộ kinh 

doanh cà 

phê rang 8 

397 Phạm Văn 

Đồng, TDP Lê 

Lợi 4, phường 

Đăk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi 
06 

Cà phê rang 8: 

cà phê nguyên 

bản số 2 

Cà phê rang 8: cà phê 

nguyên bản số 2 

07 Thịt khô gác bếp Thịt khô gác bếp 

Hộ kinh 

doanh Y Lý 

Huyền 

Thôn Đăk Dung, 

xã Đăk Pek, tỉnh 

Quảng Ngãi 

08 
Trứng nhum 

đông lạnh 

Trứng nhum đông 

lạnh 

Công ty 

TNHH chế 

biến thuỷ 

sản Tấn 

Thành 

Lô L25, Khu 

công nghiệp 

Quảng Phú, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

09 
Cà phê bột 

nguyên chất 

Cà phê bột nguyên 

chất 

Hộ kinh 

doanh cửa 

hàng 

Nguyên 

Vương 

03 Ngô Thì 

Nhậm, phường 

Đăk Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi 
10 

Cà phê hạt rang 

nguyên chất 

Cà phê hạt rang 

nguyên chất 

11 
Yến tinh chế 

Phúc Toàn 

Yến tinh chế Phúc 

Toàn 

Hộ kinh 

doanh yến 

sào Quảng 

Ngãi Phúc 

Toàn 

130 Ngô Sỹ Liên, 

phường Nghĩa 

Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

12 
Mật dừa nước 

Cô Đặc 

Mật dừa nước Cô 

Đặc 

Hộ kinh 

doanh cơ 

sở sản xuất 

và thương 

mại 

NipaHome 

Xóm Khê Thuỷ 

B, thôn Trường 

Định, xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng 

Ngãi 

13 
Rượu tỏi đen 

Phan Gia 

Rượu tỏi đen Phan 

Gia 

Hộ kinh 

doanh cửa 

hàng kinh 

doanh Phát 

Đạt 

Thôn Tư Cung, 

xã Tịnh Khê, tỉnh 

Quảng Ngãi 

14 Chả mực (chiên) Chả mực (chiên) Công ty 

TNHH một 

thành viên 

KITA 

Thôn Trường 

Định, xã Tịnh 

Khê, tỉnh Quảng 

Ngãi 

15 Chả mực (sống) Chả mực (sống) 

16 Chả cá (chiên) Chả cá (chiên) 

17 Chả cá (sống) Chả cá (sống) 

18 Sa tế Thương Sa tế Thương 
Hộ kinh 

doanh 

Thôn Cỗ Luỹ 

Làng cá, xã An 



 

TT 
Tên loại sản 

phẩm 
Tên thương mại Tên cơ sở Địa chỉ 

Nguyễn 

Thị 

Thương 

Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi 

19 Đậu ván Đậu ván Công ty 

TNHH 

Moutain 

Farmers 

Thôn Kon Jơ Dri, 

xã Đăk Rơ Wa, 

tỉnh Quảng Ngãi 

20 Đậu trắng Đậu trắng 

21 Bobo - Ý dĩ Bobo - Ý dĩ 

22 Gà đồi Đăk Kôi Gà đồi Đăk Kôi 

Hợp tác xã 

nông 

nghiệp và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Đăk Kôi 

Thôn Kon Mong 

Tu, xã Đăk Kôi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi 

đề nghị Ban biên tập - Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Quang Trung – PGĐ Sở (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, CLTTNSnchthuan 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Trọng Nghĩa 
 


		2026-01-23T09:02:03+0700


		2026-01-23T09:35:59+0700


		2026-01-23T09:35:59+0700


		2026-01-23T09:35:59+0700




